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Các Văn Bản Quan Trọng: 

 
1. Giảm 30% tiền thuê 

đất của năm 2022 

cho DN bị ảnh 

hưởng bởi Covid-19 
 

Đây là nội dung tại Nghị 

quyết số 7/NQ-CP ngày 

30/1/2023 của Chính phủ 

về giảm tiền thuê đất, 

thuê mặt nước của năm 

2022 đối với đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Theo đó, tiền thuê đất, 

thuê mặt nước của năm 

2022 được giảm 30% đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho 

thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Như vậy, quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 nói chung không bắt buộc phải ngừng sản xuất – kinh doanh theo quy định 

tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/01/2023. 

Ngày 31/01/2023 Thủ tướng ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg quy định về giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Theo đó, mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định như sau: 

(a) Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê 

đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg; 

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm 

trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có). 

(b) Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nêu trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê 

mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo 

quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật 

về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên 

số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo 

quy định của pháp luật. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/01/2023. 

 

2. Bãi bỏ một số quy định về phát triển điện gió, điện mặt trời 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-7-NQ-CP-2023-giam-tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-2022-551979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-11-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-phuc-hoi-kinh-te-xa-hoi-Nghi-quyet-43-2022-QH15-502069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Ngày 19/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2023/TT-

BCT (“Thông tư 01)” bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 

15/01/2019 của Bộ Công Thương thực hiện phát triển dự án điện gió (“Thông tư 02”) và 

Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/07/2020 của Bộ Công Thương về phát triển dự án điện 

mặt trời ngày (“Thông tư 18”). 

Theo đó, Thông tư 01: 

(a) Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02 quy định thực hiện phát triển dự án điện gió 

và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió, đơn cử như: 

(i) Khoản 3 Điều 3 (Quy hoạch và danh mục phát triển các dự án điện gió); 

(ii) Điều 4 (Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực), Điều 7 

(Điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió); 

(iii) Khoản 2 Điều 9 (Chế độ báo cáo và quản lý vận hành);… 

(b) Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18 về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện 

mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, đơn cử như: 

(i) Điểm a khoản 1 Điều 4 (Phát triển dự án điện mặt trời nối lưới); 

(ii) Cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo 

quy định tại Điều 8 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển 

các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.” tại điểm a khoản 1 Điều 5. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/01/2023. 

 

3.   Hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động mất việc ở doanh nghiệp giảm 

đơn hàng 
 

Ngày 16/01/2023 Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ quy định 

về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm 

việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. 

Trong đó, đối tượng, điều kiện hỗ trợ tiền do giảm thời gian làm việc, ngừng việc như sau: 

(a) Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng 

kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do 

doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. 

(b) Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần/tháng (không 

tính trường hợp giảm giờ làm thêm) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên từ ngày 

01/10/2022 đến hết 31/3/2023. 

(c) Từ 01/10/2022 đến hết 31/3/2023: Thu nhập của tháng bất kỳ thấp hơn hoặc bằng 

lương tối thiểu vùng. 

(d) Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 

31/3/2023. 

Mức hỗ trợ tiền do giảm thời làm việc, ngừng việc: 

(a) Người lao động là đoàn viên, người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 

35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02%2f2019%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18%2f2020%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02%2f2019%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18%2f2020%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13%2f2020%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=6696%2fQ%c4%90-TL%c4%90&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc 

người chăm sóc thay thế trẻ em): 1.000.000 đồng. 

(b) Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng. 

Quyết định này có hiệu 

lực từ ngày ký ban hành. 
 

4.   Ba nhóm lao động 

được nhận tiền hỗ trợ 

từ 1-3 triệu đồng 
 

Đây là nội dung tại Nghị 

quyết 06/NQ-ĐCT ngày 

16/01/2023 của Tổng liên 

đoàn Lao động Việt Nam 

về hỗ trợ đoàn viên công 

đoàn, người lao động bị 

giảm thời gian làm việc, 

chấm dứt hợp đồng lao 

động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. 

Theo đó, có 3 nhóm người lao động (NLĐ) nhận hỗ trợ với mức như sau: 

(a) 01 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc 

NLĐ là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) bị 

giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng 

(trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 

99 BLLĐ từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 

mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

(b) 02 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không 

hưởng lương 

NLĐ là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không 

hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp 

NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính 

từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện 

HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023. 

(c) 03 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

NLĐ là đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến 

hết ngày 31/3/2023 (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, 

bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ mà thử việc 

không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ 

cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/01/2023. 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=6696%2fQ%c4%90-TL%c4%90&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2fNQ-%c4%90CT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2fNQ-%c4%90CT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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5.   62 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng từ ngày 24/02/2023 
 

Ngày 10/01/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN về 

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. 

Theo đó, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán bao gồm: 

(a) Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước: 

(i) Ngân sách bộ, ngành: 03 mẫu biểu, 

(ii) Ngân sách địa phương: 07 mẫu biểu (Đã bỏ bớt hai mẫu biểu số 06/BBKT-

NSĐP và 07/BKT-NSĐP so với quy định hiện hành), 

(iii) Các đơn vị dự toán, Ban Quản lý Dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương: 02 

mẫu biểu; 

(b) Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: 04 mẫu biểu; 

(c) Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu: 03 mẫu biểu; 

(d) Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp: 06 mẫu biểu; 

(e) Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng: 04 mẫu biểu; 

(f) Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng: 03 mẫu biểu; 

(g) Hồ sơ chung: 30 mẫu biểu (Đã bổ sung mẫu biểu số 30/CVTB so với quy định hiện 

hành). 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/02/2023 và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-

KTNN ngày 26/6/2020. 

 

6.   Định hướng sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 
 

Ngày 09/01/2023 Quốc hội thông qua Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Nghị quyết này có nội dung định hướng sử dụng đất quốc gia, đơn cử như: 

(a) Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh lãng 

phí trong phân bổ, quản lý; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(b) Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm 

kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng 

động lực phát triển của quốc gia, tạo bước đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

của đất nước; nhất là về giao thông, năng lượng và hạ tầng số, tăng cường kết nối với 

khu vực và thế giới. Ưu tiên quỹ đất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giáo dục, y tế, 

xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. 

Bảo đảm quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

(c) Quản lý diện tích đất trồng lúa 3,5 triệu ha. Trong phạm vi diện tích phù hợp, cho 

phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa nhưng không 

làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại 

trồng lúa khi cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fQ%c4%90-KTNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2020%2fQ%c4%90-KTNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2020%2fQ%c4%90-KTNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-81-2023-QH15-Quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-551296.aspx
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chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đi đôi với việc bảo đảm lợi ích của 

người trồng lúa và địa phương trồng lúa. 

(d) Quản lý chặt chẽ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, bảo vệ diện tích và phục hồi 

rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh 

thái. Phát triển và nâng cao chất lượng rừng trồng, nhất là rừng trồng gỗ lớn. 

(e) Mở rộng diện tích đất khu công nghiệp, tập trung tại các vùng động lực, gắn kết với 

các hành lang kinh tế. Tiếp tục mở rộng đất đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. 

 

7.   Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh 2023 có 

hiệu lực từ ngày 

01/01/2024 
 

Ngày 09/01/2023 Quốc 

hội thông qua Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 2023 tại 

kỳ họp bất thường lần thứ 

2 khóa XV (“Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 2023”). 

Trong đó, Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 2023 đã 

thay thế tên gọi của “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” thành “Giấy phép hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh”. 

Phương thức cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh 2023 cũng sự thay đổi khi chuyển từ quy định xét duyệt hồ sơ sang quy định phải kiểm 

tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn 05 năm và để được gia hạn Giấy 

phép hành nghề thì phải đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định. 

Việc chuyển đổi từ “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” được cấp trước ngày 

01/01/2024 sang “Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” sẽ được thực hiện theo lộ 

trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ 

ngày chuyển đổi. 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (trừ các quy định tại khoản 

3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 120 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023), thay thế cho Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14. 

 

8.   Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2023 
 

Ngày 03/01/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 

01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo 

hiểm xã hội (“Thông tư 01”). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-2023-so-15-2023-QH15-372143.aspx?newsid=46032
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-nam-2009-98714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-nam-2009-98714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-quy-hoach-322935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Theo đó, từ ngày 01/01/2023, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với 

người lao động (NLĐ) đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01 được 

điều chỉnh theo công thức sau: 

Tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội sau điều 

chỉnh của từng năm = 

Tổng tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội của 

từng năm x Mức điều 

chỉnh tiền lương đã đóng 

bảo hiểm xã hội của năm 

tương ứng 

Trong đó, tại Khoản 1 

Điều 2, Thông tư 01 quy 

định cụ thể về mức điều 

chỉnh tiền lương đã đóng 

BHXH của năm tương 

ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023, đơn cử như: 

(a) Trước năm 1995: 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022); 

(b) Năm 1995: 4,46 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022); 

(c) Năm 1996: 4,22 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022); 

(d) Năm 1997: 4,09 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022); 

(e) Năm 1998: 3,80 (tăng 0,12 so với mức điều chỉnh của năm 2022); 

(f) Năm 2023: 1,00;... 

Thông tư 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023; các quy định tại Thông tư này áp 

dụng kể từ ngày 01/01/2023. 

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023. 

 

9. Nội dung bắt buộc thể hiện bằng phương thức điện tử trên nhãn hàng hóa 

 
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-

BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số 

nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. 

Theo đó, một trong những nguyên tắc thể hiện một số nội dung bắt buộc bằng phương thức 

điện tử là tổ chức, cá nhân được lựa chọn ghi nhãn bằng phương thức điện tử hoặc ghi trên 

nhãn gắn trực tiếp lên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo của 

hàng hóa. 

Dưới đây là nội dung bắt buộc được thể hiện bằng phương thức điện tử trên nhãn hàng hóa 

của một số nhóm hàng hóa, đơn cử như: 

(a) Đồ gia dụng, thiết bị gia dụng không dùng điện: Thành phần; Thông số kỹ thuật; 

Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; 

(b) Đá quý: Thông số kỹ thuật; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36%2f2021%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01%2f2023%2fTT-BL%c4%90TBXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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(c) Vàng trang sức, mỹ nghệ: Hàm lượng; khối lượng; khối lượng vật gắn (nếu có); mã 

ký hiệu sản phẩm; 

(d) Xe đạp: Tên nhà sản xuất; năm sản xuất; thông số kỹ thuật cơ bản; 

(e) Phụ tùng của phương tiện giao thông: Nhãn hiệu, tên thương mại, mã kiểu loại (nếu 

có); 

(f) Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất: Thông số kỹ thuật; Tháng sản xuất; Hướng dẫn 

sử dụng, hướng dẫn bảo quản;… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30/01/2023 của Bộ Tài chính công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Tài chính năm 2022; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC ngày 05/01/2023 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định 

về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 05/01/2023 của Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công 

tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 

 Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính. 

 

Ngân hàng 

 Quyết định số 127/QĐ-NHNN ngày 30/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2022; 

 Quyết định số 99/QĐ-NHNN ngày 18/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ 

phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Thuế 

 Quyết định số 40/QĐ-BTC ngày 13/01/2023 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 08/QĐ-TCT ngày 06/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành 

về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023. 

 

Thương mại 

 Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về 

Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023; 

 Quyết định số 101/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê 

duyệt đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán"; 

 Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-lap-du-toan-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-550076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-lap-du-toan-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-550076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-lap-du-toan-giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-550076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-40-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Thue-thuoc-Bo-Tai-chinh-552300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-40-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Thue-thuoc-Bo-Tai-chinh-552300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-40-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Thue-thuoc-Bo-Tai-chinh-552300.aspx
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hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm; 

 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 về Quy hoạch định 

hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. 

 

Lao động 

 Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động 

linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; 

 Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam về dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng 

Dịch vụ công". 

 

Y tế 

 Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định 

dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; 

 Quyết định số 62/QĐ-BYT ngày 12/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Y tế quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

 Quyết định số 18/QĐ-QLD ngày 10/01/2023 của Cục Quản lý Dược ban hành Quy trình thao 

tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt 

động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược; 

 Quyết định số 49/QĐ-BYT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế tại Thông tư số 12/2022/TT-BYT ngày 21/11/2022 sửa đổi Thông tư số 35/2018/TT-

BYT ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy 

giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

 Quyết định số 33/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tài liệu "Chuẩn 

năng lực cơ bản của Cử nhân Dinh dưỡng Việt Nam"; 

 Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu "Hướng dẫn 

chuyên môn về chăm sóc phát triển trẻ toàn diện trong 5 năm đầu đời". 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Quyet-dinh-43-QD-BTP-2023-Ke-hoach-thuc-hien-Nghi-dinh-99-2022-ND-CP-552161.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-56-QD-BGDDT-2023-huong-dan-nhan-vien-y-te-truong-hoc-cham-soc-mat-cho-tre-em-550044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-56-QD-BGDDT-2023-huong-dan-nhan-vien-y-te-truong-hoc-cham-soc-mat-cho-tre-em-550044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-56-QD-BGDDT-2023-huong-dan-nhan-vien-y-te-truong-hoc-cham-soc-mat-cho-tre-em-550044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-33-QD-BYT-2023-tai-lieu-Chuan-nang-luc-co-ban-Cu-nhan-Dinh-duong-Viet-Nam-549513.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-33-QD-BYT-2023-tai-lieu-Chuan-nang-luc-co-ban-Cu-nhan-Dinh-duong-Viet-Nam-549513.aspx
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Giáo dục 

 Quyết định số 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh 

mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hết hiệu lực năm 2022; 

 Quyết định số 243/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm 

non; 

 Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên; 

 Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa đổi bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT 

ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 27/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022; 

 Quyết định số 36/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ; 

 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 26/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện 

tử quốc gia; 

 Quyết định số 10/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

về Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc 

Thành phố Hà Nội. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-259-QD-BGDDT-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-2022-551592.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-243-QD-BGDDT-2023-phe-duyet-tai-lieu-cho-tre-mau-giao-lam-quen-tieng-Anh-551700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-45-QD-BGDDT-2023-phe-duyet-sach-giao-khoa-lop-4-trong-giao-duc-pho-thong-551155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-45-QD-BGDDT-2023-phe-duyet-sach-giao-khoa-lop-4-trong-giao-duc-pho-thong-551155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-Trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-549742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-Trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-549742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2023-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-Trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-549742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-36-QD-BTTTT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Van-phong-Bo-Thong-tin-551984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-36-QD-BTTTT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Van-phong-Bo-Thong-tin-551984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-04-2023-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Thong-tin-Ho-Chi-Minh-551951.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-04-2023-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Thong-tin-Ho-Chi-Minh-551951.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-04-2023-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Thong-tin-Ho-Chi-Minh-551951.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-26-QD-BTTTT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chung-thuc-dien-tu-quoc-gia-551443.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-26-QD-BTTTT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chung-thuc-dien-tu-quoc-gia-551443.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-26-QD-BTTTT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chung-thuc-dien-tu-quoc-gia-551443.aspx


 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 1/2023 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 12 
 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 31/12/2022; 

 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Giao thông vận tải 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 11/01/2023 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, 

đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội 

địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Quyết định số 10/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng 

cuối năm 2022. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần Xây dựng công trình; 

 Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của 

công trình; 

 Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chiến lược phát 

triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030; 

 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Quyết định số 107/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2023-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Van-hoa-550909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-01-2023-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Van-hoa-550909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-QD-BVHTTDL-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-550645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-QD-BVHTTDL-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-550645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-QD-BVHTTDL-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-550645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-44-QD-BVHTTDL-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-550645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-378-QD-UBND-2023-Don-gia-xay-dung-cong-trinh-Phan-Lap-dat-he-thong-ky-thuat-Ha-Noi-551240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-378-QD-UBND-2023-Don-gia-xay-dung-cong-trinh-Phan-Lap-dat-he-thong-ky-thuat-Ha-Noi-551240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-378-QD-UBND-2023-Don-gia-xay-dung-cong-trinh-Phan-Lap-dat-he-thong-ky-thuat-Ha-Noi-551240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-11-QD-BXD-2023-Chien-luoc-phat-trien-Khoa-hoc-Cong-nghe-nganh-Xay-dung-den-2030-550292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-11-QD-BXD-2023-Chien-luoc-phat-trien-Khoa-hoc-Cong-nghe-nganh-Xay-dung-den-2030-550292.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-01-CT-TTg-2023-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-548693.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-01-CT-TTg-2023-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi-548693.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-107-QD-BTNMT-2023-Chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-cua-Bo-Tai-nguyen-552144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-107-QD-BTNMT-2023-Chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-cua-Bo-Tai-nguyen-552144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-107-QD-BTNMT-2023-Chuong-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-cua-Bo-Tai-nguyen-552144.aspx
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công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy 

lợi, thủy điện. 

 

Đất đai 

 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính "Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận". 

 

Năng lượng 

 Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về khung giá 

phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp; 

 Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một 

số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 quy định phương pháp xác 

định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện; 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT ngày 06/01/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông 

tư quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT ngày 06/01/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông 

tư quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT ngày 06/01/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông 

tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương 

ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT ngày 06/01/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông 

tư ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 của Bộ Tư pháp công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022; 

 Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-351-QD-UBND-2023-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-dang-ky-bien-dong-su-dung-dat-Ha-Noi-553216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-21-QD-BCT-2023-khung-gia-phat-dien-nha-may-dien-mat-troi-dien-gio-chuyen-tiep-549601.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-21-QD-BCT-2023-khung-gia-phat-dien-nha-may-dien-mat-troi-dien-gio-chuyen-tiep-549601.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx
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công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022; 

 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 39/QĐ-BKHĐT ngày 16/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch rà 

soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ 

tịch; 

 Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

vận hành chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh bãi bỏ các quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 

sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; 

quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; 

 Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ 

báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 05/01/2023 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về công 

tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 

2023; 

 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về công 

tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023; 

 Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 373/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY ngày 19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-06-2023-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-ho-tro-chi-phi-thue-nha-tam-cu-Ho-Chi-Minh-551885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-06-2023-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-ho-tro-chi-phi-thue-nha-tam-cu-Ho-Chi-Minh-551885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-QD-BKHDT-2023-Ke-hoach-ra-soat-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Bo-Ke-hoach-552289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-39-QD-BKHDT-2023-Ke-hoach-ra-soat-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Bo-Ke-hoach-552289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Quyet-dinh-375-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-luat-su-Uy-ban-Ha-Noi-551507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Quyet-dinh-375-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-luat-su-Uy-ban-Ha-Noi-551507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Quyet-dinh-375-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-luat-su-Uy-ban-Ha-Noi-551507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-343-QD-UBND-2023-van-hanh-chinh-thuc-He-thong-quan-ly-van-ban-Ha-Noi-551506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-343-QD-UBND-2023-van-hanh-chinh-thuc-He-thong-quan-ly-van-ban-Ha-Noi-551506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-07-2023-TT-BQP-huong-dan-Nghi-dinh-120-2013-ND-CP-xu-phat-linh-vuc-quoc-phong-552165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-01-2023-TT-BTP-che-do-bao-cao-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-552354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-01-2023-TT-BTP-che-do-bao-cao-thi-hanh-phap-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-552354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Huong-dan-06-HD-VKSTC-2023-thuc-hanh-quyen-cong-to-kiem-sat-xet-xu-an-trat-tu-xa-hoi-549506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Huong-dan-06-HD-VKSTC-2023-thuc-hanh-quyen-cong-to-kiem-sat-xet-xu-an-trat-tu-xa-hoi-549506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Huong-dan-06-HD-VKSTC-2023-thuc-hanh-quyen-cong-to-kiem-sat-xet-xu-an-trat-tu-xa-hoi-549506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Huong-dan-03-HD-VKSTC-2023-cong-tac-kiem-sat-viec-tam-giu-tam-giam-an-hinh-su-549675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Huong-dan-03-HD-VKSTC-2023-cong-tac-kiem-sat-viec-tam-giu-tam-giam-an-hinh-su-549675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-373-QD-BNN-BVTV-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-thuc-vat-551416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-373-QD-BNN-BVTV-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-thuc-vat-551416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-373-QD-BNN-BVTV-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-thuc-vat-551416.aspx
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vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 177/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng; 

 Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật 

và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi Thông 

tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13/04/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

 

Văn bản khác 

 Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030; 

 Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 

2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-296-QD-BNN-KHCN-2023-phat-trien-khoa-hoc-va-doi-moi-sang-tao-nganh-nong-nghiep-550857.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-177-QD-BNN-TCLN-2023-dien-tich-rung-thuc-hien-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-551012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-177-QD-BNN-TCLN-2023-dien-tich-rung-thuc-hien-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-551012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-177-QD-BNN-TCLN-2023-dien-tich-rung-thuc-hien-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-551012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-02-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-18-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-549780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-02-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-18-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-549780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-02-2023-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-18-2016-TT-BTC-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-549780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-01-QD-BKHCN-2023-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-2022-549005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-01-QD-BKHCN-2023-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-2022-549005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-01-QD-BKHCN-2023-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-2022-549005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-01-QD-BKHCN-2023-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-2022-549005.aspx


 

Bản Tin Pháp Lý 
  Tháng 1/2023 

 
 

 

Vision & Associates 

Trang 16 
 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Trợ lý Tổng Giám Đốc 

E: nt.van@vision-associates.com 

M: (+84) 904 172 728 

 

 

 

 

 

Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 

Giám Đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

E: lna.vu@vision-associates.com 

M: (+84) 914 474 000 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

     

     

    

   
   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

Tổng Giám Đốc 

E: pnx.bac@vision-associates.com 

M: (+84) 913 216 031 

 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Lê Quỳnh Anh 

Giám đốc Văn phòng Luật 

E: lq.anh@vision-associates.com 

M: (+84) 0913 563 961 

 

Bà Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 

E: nn.dzung@vision-associates.com 

M: (+84) 904 150 119 

 

 

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH 

Phòng 905, Tầng 9, Tòa nhà Citilight Tower 

45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam  

Điện thoại: 84-28-3823 6495  

Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 

 

 

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629 

Fax: 84-24-3934 0631 

E-mail: vision@vision-associates.com 
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